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ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ 9- Năm học 2021- 2022

	Câu 1: Đặc điểm của mắt cận? Cách khắc phục mắt cận? 
· Đặc điểm của mắt cận:
		+ Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.
		+ Điểm cực viễn của mắt cận ở gần mắt hơn so với mắt bình thường.
· Biện pháp khắc phục mắt cận: Đeo kính cận là thấu kính phân kỳ.
	Câu 2: Đặc điểm của mắt lão? Cách khắc phục mắt lão?
· Đặc điểm của mắt lão:
		+ Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.
		+ Điểm cực cận của mắt lão ở xa hơn so với mắt bình thường.
· Biện pháp khắc phục mắt lão: Đeo kính lão là thấu kính hội tụ. 
	Câu 3: Kính lúp là gì? Nêu tác dụng của kính lúp. 
· Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Kính lúp dùng để quan sát các vật nhỏ. 
	Câu 4: Xét về mặt quang học, hãy nêu cấu tạo mắt?
· Hai bộ phân quan trọng của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.
	Câu 5: Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kính. 
· .Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn đó biến thiên.
	Câu 6: Nêu cấu tạo của máy biến thế. Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng gì?
* Cấu tạo của máy biến thế ( máy biến áp)
+ Hai cuộn dây có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau.
+ Một lõi sắt có pha silic dùng chung cho cả hai cuộn dây.
* Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
	Câu 7: 
Nêu đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ?
· Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 
· Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
· Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
Câu 8: Nêu cấu tạo máy phát điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng gì?
· .Cấu tạo: máy phát điện xoay chiều gồm 2 bộ phận chính là:
· Nam châm và cuộn dây dẫn kín.
· Một trong hai bộ phận đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại quay gọi là rôto.
· .Nguyên tắc hoạt động: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
Câu 9: Nêu đặc điểm của thấu kính hội tụ.
·  TKHT có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
· .Chiếu chùm tia tới song song theo phương vuông góc tới mặt của một TKHT, cho chùm tia ló hội tụ.
Câu 10: Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi TKHT?
· Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa TK thì ảnh có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
· Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Câu 11: Đặc điểm của thấu kính phân kỳ.
·  TKPK có phần rìa dày hơn phần giữa.
· .Chiếu chùm tia tới song song theo phương vuông góc tới mặt của một TKPK, cho chùm tia ló phân kỳ.
Câu 12: Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi TKPK?
· Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của TK.
· [bookmark: _GoBack]Vật đặt rất xa TK: cho ảnh ảo có vị trí cách TK một khoảng bằng tiêu cự.
PHẦN II. BÀI TẬP
Bài 1: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 2 000 vòng được nối với hiệu điện thế xoay chiều là 240 V. Tính số vòng dây của cuộn thứ cấp để khi nối cuộn thứ cấp với một bóng đèn 6 V thì đèn này sáng đúng định mức.
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Bài 2: Vật sáng AB có dạng mũi tên cao 1,5 cm, đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 20 cm (điểm A nằm trên trục chính), cách thấu kính một đoạn là 30 cm. 
a/. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua TKHT.
b/.  Xác định chiều cao của ảnh. 
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